
STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Giới
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2306655 NGUYỄN MAI MỸ AN 10/10/2005 Nữ AVTCM04
2 B2306656 ĐÀO NGỌC TRÂM ANH 11/04/2005 Nữ AVTCM04
3 B2306660 LÊ HẢI DU 12/10/2005 Nam AVTCM04
4 B2306662 TRẦN QUỐC TUẤN DUY 28/11/2005 Nam AVTCM04
5 B2306664 LÊ PHAN VY HÀO 01/06/2005 Nam AVTCM04
6 B2306665 HUỲNH THANH HẬU 05/05/2005 Nam AVTCM04
7 B2306666 HUỲNH KHÁNH HUY 14/04/2005 Nam AVTCM04
8 B2306667 TRẦN MỸ HUYỀN 08/10/2005 Nữ AVTCM04
9 B2306669 BÙI DƯƠNG QUỐC KHÁNH 30/10/2005 Nam AVTCM04
10 B2306670 LÊ VĂN KHẢI 20/09/2005 Nam AVTCM04
11 B2306671 NGUYỄN QUANG KHẢI 06/12/2005 Nam AVTCM04
12 B2306672 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 21/03/2005 Nam AVTCM04
13 B2306673 NGUYỄN PHƯỚC LINH 01/08/2005 Nam AVTCM04
14 B2306674 NGUYỄN NHỰT MINH 24/04/2005 Nam AVTCM04
15 B2306675 QUANG NHỰT MINH 29/08/2005 Nam AVTCM04
16 B2306676 LÊ THANH SƠN NGỌC 21/05/2005 Nữ AVTCM04
17 B2306677 PHAN HỒNG NHUNG 12/03/2005 Nữ AVTCM04
18 B2306679 LÝ QUANG PHÚ 09/09/2005 Nam AVTCM04
19 B2306680 TRẦN THỊ THÚY QUỲNH 25/10/2005 Nữ AVTCM04
20 B2306682 NGUYỄN TRƯỜNG THỌ 30/05/2005 Nam AVTCM04
21 B2306683 MAI LÊ ANH THY 26/10/2005 Nữ AVTCM04
22 B2306684 NGUYỄN THỦY TIÊN 06/09/2005 Nữ AVTCM04
23 B2306685 VÕ PHAN MINH TIẾN 22/07/2005 Nam AVTCM04
24 B2306686 DƯƠNG TRƯƠNG MINH TOÀN 21/11/2004 Nam AVTCM04
25 B2306687 NGUYỄN BẢO TOÀN 08/02/2005 Nam AVTCM04
26 B2306689 TRƯƠNG ĐÌNH TRỌNG 26/07/2005 Nam AVTCM04
27 B2306691 LÊ THANH TƯỜNG 23/09/2005 Nam AVTCM04
28 B2306693 HOÀNG VŨ KHÁNH UYÊN 13/01/2005 Nữ AVTCM04
29 B2306694 TRẦN TRỌNG VĂN 24/02/2005 Nam AVTCM04
30 B2306695 TRẦN HIỂU VI 07/08/2005 Nữ AVTCM04
31 B2306696 HUỲNH QUANG VINH 11/02/2005 Nam AVTCM04
32 B2306697 PHAN TƯỜNG VY 16/08/2005 Nữ AVTCM04
33 B2303833 VÕ TẤN NGHỊ 28/02/2005 Nam AVTCM18
34 B2306654 LÂM THỊ MỸ AN 25/12/2005 Nữ AVTCM18
35 B2306657 HUỲNH HỒNG ÂN 26/12/2005 Nam AVTCM18
36 B2306661 PHAN QUANG DUY 25/03/2005 Nam AVTCM18
37 B2306663 HUỲNH PHÚC HÀ 18/08/2005 Nam AVTCM18
38 B2306668 HỒ VĨ KHANG 17/10/2005 Nam AVTCM18
39 B2306678 ĐÀO CÔNG PHA 15/05/2005 Nam AVTCM18
40 B2306681 NGUYỄN ANH THI 24/02/2005 Nữ AVTCM18
41 B2306688 LÊ THÙY TRANG 13/06/2005 Nữ AVTCM18
42 B2306692 PHAN HỮU TƯỜNG 12/10/2005 Nam AVTCM18
43 B2306699 NGUYỄN PHẠM NHƯ Ý 11/12/2005 Nữ AVTCM18
44 B2307067 NGUYỄN MINH TRÍ 07/10/2005 Nam AVTCM18

Danh sách có 44 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 49
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


